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	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ CÔNG THƯƠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày       tháng 12 năm 2025



BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý, PHẢN BIỆN XÃ HỘI 
ĐỐI VỚI DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUY CHẾ PHỐI HỢP 
GIỮA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT 
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn. 
Sở Công Thương đã tổ chức lấy ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể:
1. Tổng số cơ quan đã gửi xin ý kiến và số ý kiến nhận được 
- Tổng số cơ quan, đơn vị đã gửi xin ý kiến: 136 cơ quan, đơn vị;
- Tổng ý kiến tham gia nhận được: 42 ý kiến của các cơ quan, đơn vị;
2. Kết quả cụ thể như sau: 
- Số cơ quan, đơn vị có văn bản tham gia ý kiến nhất trí với hồ sơ dự thảo: 38 cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, tại văn bản lấy ý kiếm tham gia vào hồ sơ dự thảo Quyết định, Sở Công Thương đã nêu rõ: Các cơ quan nêu trên và Uỷ ban nhân dân các xã, phường phối hợp nghiên cứu, tham gia ý kiến và gửi văn bản về Sở Công Thương trước ngày 03/12/2025 để tổng hợp (trường hợp quá thời hạn nêu trên, các cơ quan không có văn bản phản hồi, thì được xác định là đồng ý với ý kiến đề xuất của cơ quan chủ trì soạn thảo, đồng thời chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh).
- Số cơ quan, đơn vị có văn bản tham gia ý kiến vào hồ sơ dự thảo: 04 cơ quan, đơn vị, cụ thể:

	ĐIỀU/KHOẢN
	CHỦ THỂ 
GÓP Ý
	NỘI DUNG GÓP Ý
	NỘI DUNG 
GIẢI TRÌNH
/TIẾP THU

	Căn cứ pháp lý
	Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Văn bản số 155/MTTQ-BTT ngày 06/12/2025)
	Đề nghị bổ sung đầy đủ số hiệu và ngày ban hành văn bản luật, cụ thể: 
- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025;
- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025. 
- Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2023. 
	Không tiếp thu nội dung với lý do: 
[bookmark: dieu_68][bookmark: loai_1_name]Thực hiện theo đúng quy định về viện dẫn văn bản quy phạm pháp luật (Điều 68 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP).

	
	Sở Tư pháp (Văn bản số 1487/STP-XDKTVB&THPL ngày 11/12/2025)
	- Bỏ căn cứ thứ 2, vì không cần thiết theo quy định tại Điều 62 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được sửa đổi, bổ sung bởi nghị định số 187/2025/NĐ-CP (Nghị định số 78/2025/NĐ-CP). 
- Căn cứ thứ 3, đề nghị chỉnh sửa thành “Căn cứ Nghị định số 40/2018 của Chính phủ về Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 03/2023/NĐ-CP, Nghị định số 18/2023/NĐ-CP” để đảm bảo đầy đủ, chính xác.
- Sửa cụm từ “Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về Quy chế phối hợp…” thành “Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định ban hành Quy chế phối hợp…” để đảm bảo chính xác.
	Tiếp thu ý kiến vào dự thảo

	Điều 2 và Điều 3 dự thảo Quyết định
	Sở Tư pháp (Văn bản số 1487/STP-XDKTVB&THPL ngày 11/12/2025)
	Điều 2 và Điều 3 gộp thành Điều 2 và chỉnh sửa lại bố cục như sau: “Điều 2. Điều khoản thi hành 
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày… tháng… năm … 
2. Bãi bỏ Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2024… 
3. Bãi bỏ số thứ tự 85 Phụ lục II Quyết định...
4. Chánh văn phòng…” 
	Tiếp thu ý kiến vào dự thảo

	Phần nơi nhận dự thảo Quyết định
	
	Đề nghị bổ sung nơi nhận “Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật tỉnh (đăng tải)”
	Tiếp thu ý kiến vào dự thảo

	Điều 2 của dự thảo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định
	Sở Tư pháp (Văn bản số 1487/STP-XDKTVB&THPL ngày 11/12/2025)
	Đề nghị bỏ cụm từ “Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh” để đảm bảo phù hợp địa vị pháp lý của cơ quan, đơn vị là đối tượng áp dụng Quyết định này. 
	Tiếp thu ý kiến vào dự thảo

	Điều 3 của dự thảo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định
	
	Khoản 2 Điều 3 dự thảo Quy chế, đề nghị bỏ cụm từ “Tạo điều kiện đề doanh nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện đúng quy định của pháp luật”, vì không phải nguyên tắc.
	Tiếp thu ý kiến vào dự thảo

	Điều 6 của dự thảo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định
	
	- Khoản 3 dự thảo, đề nghị bỏ cụm từ “Phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp” để đảm bảo khoa học, chính xác. 
- Biên soạn gộp nội dung khoản 4, khoản 7 dự thảo đảm bảo tránh trùng lặp. 
	Tiếp thu ý kiến vào dự thảo

	Điều 7 của dự thảo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định
	
	- Tên Điều 7, bổ sung cụm từ “Trách nhiệm của” vào trước cụm từ “Sở Công Thương”, đồng thời bổ sung tương tự tại các Điều quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị cho thống nhất.
- Khoản 2 dự thảo, đề nghị bỏ từ “điều tra” cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Sở Công Thương; 
	Tiếp thu ý kiến vào dự thảo

	Điều 8 của dự thảo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định
	Thanh tra tỉnh (Văn bản số 798/TTr-NV4 ngày 01/12/2025)
	- Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bỏ nội dung khoản 2, khoản 3 Điều 8 của dự thảo Quy chế. Lý do: 
(1) Việc tiếp nhận, xác minh và tham mưu người đứng đầu cơ quan, đơn vị xử lý các đơn khiếu nại, tố cáo của người dân liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Sở Công Thương. 
2) Viêc tham mưu hoặc trực tiếp xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm, nội dung xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của “Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2025. 
	Tiếp thu ý kiến vào dự thảo

	Điều 10 của dự thảo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định
	Thanh tra tỉnh (Văn bản số 798/TTr-NV4 ngày 01/12/2025)
	- Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bỏ cụm từ “Thanh tra” tại khoản 1 và khoản 2 Điều 10 của dự thảo Quy chế. 
Lý do: Sở Y tế không có chức năng nhiệm vụ thanh tra theo quy định tại Điều 7 Luật Thanh tra năm 2025.
	Tiếp thu ý kiến vào dự thảo

	
	Sở Tư pháp (Văn bản số 1487/STP-XDKTVB&THPL ngày 11/12/2025)
	Đề nghị bỏ từ “Thanh tra” cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Sở Y tế. 
	Tiếp thu ý kiến vào dự thảo

	Điều 17 của dự thảo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định
	Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Văn bản số 155/MTTQ-BTT ngày 06/12/2025)
	Đề nghị bổ sung cụm từ “và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh” vào tên Điều 17; bỏ cụm từ “các tổ chức thành viên” trong phần nội dung.
Sửa lại như sau: Điều 17. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho đoàn viên, hội viên và người dân biết, thực hiện. Phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
	
Bỏ nội dung này để đảm bảo phù hợp về địa vị pháp lý của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

	
	Sở Tư pháp (Văn bản số 1487/STP-XDKTVB&THPL ngày 11/12/2025)
	Đề nghị bỏ, đảm bảo phù hợp về địa vị pháp lý của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
	Tiếp thu ý kiến vào dự thảo

	Dự thảo Tờ trình
	Sở Tài chính (Văn bản số 3145/STC-DN&ĐKKD ngày 03/12/2025)
	Đối với nội dung mục 1 phần V dự thảo Tờ trình Quyết định của UBND tỉnh nêu “Nguồn lực tài chính:“Nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý; Nguồn đóng góp, tài trợ của các các nhân, tổ chức trong và ngoài nước; Nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật (nếu có)” đề nghị sửa thành: “Nguồn ngân sách nhà nước phân cấp theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác (nếu có)”
	Tiếp thu ý kiến vào dự thảo


[bookmark: _GoBack]- Đối với nội dung xin ý kiến nhân dân: Tại Công văn số 245/VP-BBT ngày 04/12/2025 của Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh về việc tổng hợp ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo văn bản QPPL, trong đó: “Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã đăng tải công khai các nội dung trên để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân tại địa chỉ: http://www.tuyenquang.gov.vn/vi/category/du-thao/163223; thời gian đăng từ ngày 28 tháng 11 năm 2025 đến hết ngày 02 tháng 12 năm 2025” và “Trong thời gian đăng tải, Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh không nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân vào dự thảo văn bản nêu trên”.
